
TRƯỜNG TCN QUANG TRUNG

Trình độ Chuyên ngành Ngành đào tạo
Chứng chỉ

 sư phạm

Chứng chỉ

Kỹ năng nghề

Chứng chỉ 

Anh văn

Chứng chỉ 

Tin học

1 Tạ Thị Thu Hồng Hiệu Trưởng Đại học Kỹ thuật Nữ công Kỹ thuật Nữ công
TN Đại học sư 

phạm kỹ thuật
C B

Thạc sĩ Giáo dục 

học

2 Hà Xây Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ
Kỹ thuật 

Điều khiển & Tự động hóa

Kỹ thuật 

Điều khiển & Tự động 

hóa

Sư phạm dạy 

nghề
B1 B

3 Lâm Minh Quang Phó Hiệu trưởng Đại học Kỹ sư
Kỹ thuật 

Công nghiệp

TN Đại học sư 

phạm kỹ thuật
B B

4 Trần Văn Được
Giáo viên nghề Điện công 

nghiệp
Đại học

Điện khí hóa và

 cung cấp điện

Điện khí hóa và

 cung cấp điện

TN Đại học sư 

phạm kỹ thuật
x B B

Thạc sĩ Giáo dục 

học

5 Lê Quang Minh
Giáo viên nghề Điện công 

nghiệp
Đại học

Điện khí hóa và

 cung cấp điện

Điện khí hóa và

 cung cấp điện

Sư phạm dạy 

nghề
x B B

6 Vũ Xuân Đạo 
Giáo viên nghề Điện công 

nghiệp
Đại học

Công nghệ 

Kỹ thuât điện

Công nghệ 

Kỹ thuât điện

Sư phạm dạy 

nghề

Bằng nghề

 CNKT 5/7
B B

7 Nguyễn Văn Luông
Giáo viên nghề Điện công 

nghiệp
Đại học Tự động hóa Điện - Điện tử

Sư phạm dạy 

nghề
B A

8 Phạm Văn Hữu Thiện
Giáo viên Điện tử công 

nghiệp
Đại học

Công nghệ 

 điện tử viễn thông

Công nghệ 

 điện tử viễn thông

Sư phạm dạy 

nghề
x B UDCNTTCB

9 Lê Hồng Long
Giáo viên nghề KTML & 

ĐHKK
Thạc sĩ Kỹ thuật nhiệt Thạc sĩ Kỹ thuật nhiệt

Sư phạm dạy 

nghề
x B B

10 Nguyễn Thanh Phong 
Giáo viên nghề KTML & 

ĐHKK
Đại học

Công nghệ Kỹ 

thuật nhiệt - lạnh

Kỹ sư công nghệ Kỹ 

thuật nhiệt - lạnh

Sư phạm dạy 

nghề
x B B

11 Tôn Quỳnh Vy Giáo viên nghề KTDN Thạc sĩ Kế toán Kế toán
Sư phạm dạy 

nghề
A2 UDCNTTCB

12 Lưu Ngọc Thanh 
Giáo viên nghề May thời 

trang
Đại học Công nghệ may Công nghệ may

Sư phạm dạy 

nghề

Bằng nghề

 CNKT 3/6
B B

Thạc sĩ Giáo dục 

học

13 Nguyễn Văn Lân 
Giáo viên nghề QTM máy 

tính
Thạc sĩ Khoa học máy tính Khoa học máy tính

Sư phạm dạy 

nghề
x C Kỹ sư CNTT

14 Phạm Đắc Hậu
Giáo viên nghề QTM máy 

tính
Đại học Tin học Công nghệ thông tin

Sư phạm dạy 

nghề
x B1 Kỹ sư CNTT

Thạc sĩ Giáo dục 

học
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15 Trần Bảo Xuyên
Giáo viên nghề QTM máy 

tính
Đại học Tin học Công nghệ thông tin

Sư phạm dạy 

nghề
x B Kỹ sư CNTT

16 Đỗ Thị Tuyết Nhung Tổ trưởng Tổ tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Sư phạm dạy 

nghề
B B

17 Nguyễn Hữu Nhật Nhân viên P.CTHS Thạc sĩ Quản lý môi trường
Sư phạm dạy 

nghề
B B

18 Trần Thị Thục Hà Nhân viên P.CTHS Đại học Kỹ thuật cơ khí
Cơ giới hóa xây dựng 

công trình giao thông

Sư phạm dạy 

ĐH, CĐ
B B

19 Lê Thị Phương Hảo Trưởng P.HCQT Đại học Luật
Sư phạm dạy 

nghề
B1 B

20 Nguyễn Chí Hùng Phụ trách Khoa cơ khí Thạc sĩ Khai thác và bảo trì Ô tô
TN Đại học sư 

phạm kỹ thuật

21 Đặng Văn Sáng Nhân viên Khoa cơ khí Thạc sĩ Quản lý KH&CN
Sư phạm dạy 

nghề

22 Lê Minh Nhật Quang Nhân viên Khoa cơ khí ĐH Kỹ sư CNKT Ô tô
TN Đại học sư 

phạm kỹ thuật
Toice 500 B

23 Đặng Thị Châu Loan Nhân viên Khoa Điện ĐH
Kỹ sư GD Kỹ

 thuật Nữ công

TN Đại học sư 

phạm kỹ thuật

24 Trần Thu Loan Phụ trách Phòng ĐT Thạc sĩ Hóa
CC Nghiệp vụ 

Sư phạm

25 Lê Thị Thu Minh Nhân viên Khoa KTTH Thạc sĩ Hóa
CC Nghiệp vụ 

Sư phạm

26 Đặng Thái Trường Phụ trách Khoa KTDV Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
CC Nghiệp vụ 

Sư phạm
B B

27 Nguyễn Minh Đạt Nhân viên Khoa KTDV Đại học Quản trị khách sạn
CC Nghiệp vụ 

Sư phạm
B B

Người lập danh sách

Lê Thị Phương Hảo

Ngày   15     tháng   10  năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Tạ Thị Thu Hồng

Tổng công: 27 người


